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ĐỀ CHÍNH THỨC
(50 câu trắc nghiệm)
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2023 - 2024
Môn: Toán; Lớp: 12
Ngày … /12/2023


Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 (
MÃ ĐỀ 1
12
)Họ và tên học sinh: .............................................................................. Lớp: .........

Câu 1.  Phương trình  có tổng tất cả các nghiệm bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 2.  Tìm  để hàm số đồng biến trên khoảng 




	A.  	B.  	C.  	D.  




Câu 3.  Cho hàm số , với  là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số nghịch biến trên khoảng 




	A.  	B.  	C.  	D.  





Câu 4.  Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh . Biết  và . 

Tính thể tích khối chóp .




	A.  	B.  	C.  	D.  







Câu 5.  Cho khối chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , độ dài cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy và . Tính thể tích V của khối chóp .




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 6.  Cho  là số thực dương khác . Tính .




	A.  	B.  	C.  	D.  





Câu 7.  Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng . Tính cạnh bên .




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 8.  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  có cực đại và cực tiểu?




	A.  .	B.  .	C.  	D.  .


Câu 9.  Cho hình nón có bán kính đáy bằng  và độ dài đường sinh bằng . 
Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 10.  Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 11.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 12.  Cho hình chóp đều  có chiều cao bằng  và độ dài cạnh bên bằng . 

Thể tích khối chóp  bằng:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 13.  Nghiệm của phương trình  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 14.  Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?


	A.   năm	B.   năm	


	C.   năm	D.   năm

Câu 15.  Tập nghiệm của bất phương trình  là


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

[image: c0c1f66aa687c71d42a2101e0be5d3a0]Câu 16.  Cho hàm số  có đồ thị là đường cong hình bên. 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

	A.  .	

	B.  .	

	C.  .	

	D.  .










Câu 17.  Trong không gian, cho hình chữ nhật  có  và. Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và . Quay hình chữ nhật  xung quanh trục , ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần  của hình trụ đó.


	A.  	B.  	


	C.  	D.  

[image: ]Câu 18.  Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

	A.  	

	B.  

	C.  	

	D.  


[image: ]Câu 19.  Cho hàm số . 

Đồ thị của hàm số  như hình vẽ bên. 

Số nghiệm thực của phương trình  là
	A.  1	B.  3	
	C.  2	D.  0



Câu 20.  Cho các số thực dương  thỏa mãn . Tính tỉ số ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .








Câu 21.  Cho khối chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , tam giác  cân tại  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, . Tính theo  thể tích khối chóp .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 22.  Tìm tập xác định  của hàm số .


	A.  	B.  


	C.  		D.  





Câu 23.  Cho , , . Biết . Tính .




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 24.  Tìm tập xác định  của hàm số .


	A.  	B.  


	C.  .	D.  




Câu 25.  Cho ,  là các số thực dương thỏa mãn . Giá trị của  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 26.  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 27.  Tập nghiệm của bất phương trình  trên tập số thực là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 28.  Tính diện tích mặt cầu  khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .





Câu 29.  Cho  với , . Biết . Tính 




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 30.  Tìm tập xác định của hàm số  là




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 31.  Với mọi số thực dương  và  thỏa mãn , mệnh đề nào dưới đây đúng?


	A.  	B.  


	C.  	D.  



Câu 32.  Gọi  là nghiệm của phương trình . Khi đó  bằng

	A.  2.	B.  5.	C.  .	D.  4.


Câu 33.  Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .





Câu 34.  Biết ,  và  với  là các số nguyên, tính .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 35.  Cho khối chóp tam giác đều  có cạnh đáy bằng  và cạnh bên bằng . 


Tính thể tích  của khối chóp .




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 36.  Cho hai số thực dương  thỏa . Tính .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 37.  Cho khối chóp đều  có cạnh đáy là , các mặt bên tạo với đáy một góc . 
Tính thể tích khối chóp đó.


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 38.  Thể tích của khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng  là


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .



Câu 39.  Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm . 

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



[image: Untitled]Câu 40.  Cho hàm số  xác định, liên tục trên  

và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Giá trị lớn nhất  và 



giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên  là:


	A.  	B.  	


	C.  	D.  



Câu 41.  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng  là




	A.  	B.  	C.  	D.  




Câu 42.  Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  của tham số  để phương trình  có đúng 2 nghiệm thực phân biệt?
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 43.  Tập nghiệm của bất phương trình  là


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .


Câu 44.  Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số ?
[image: https://scontent.fsgn2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/117341227_601480923891773_1140433325632950683_n.png?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=Qll-L77azzEAX-X3js5&_nc_ht=scontent.fsgn2-5.fna&oh=a4323c9b784caa22e492b37d4fc84414&oe=5F552014]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .






Câu 45.  Một người lần đầu gửi vào ngân hàng  triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi của kỳ trước được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp) với kì hạn  tháng, lãi suất  một quý. Sau đúng  tháng, người đó gửi thêm  triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau  năm gửi tiền vào ngân hàng gần bằng với kết quả nào sau đây? Biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền lãi suất ngân hàng không thay đổi và người đó không rút tiền ra.




	A.   triệu đồng	B.   triệu đồng	C.   triệu đồng	D.  triệu đồng

Câu 46.  Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .



	A.  .		B.   và .	



	C.  .		D.   và .


Câu 47.  Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 48.  Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có ba kích thước , ,  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 49.  Cho khối lăng trụ đứng  có đáy là tam giác đều cạnh và  (minh họa hình vẽ bên). Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng.
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 50.  Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số ?
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
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